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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:         /SGDĐT-KHTC
V/v rà soát, tổng hợp, báo cáo số liệu triển khai mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9, lớp 11 và lớp 12
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Lâm Đồng, ngày      tháng 5 năm 2025



Kính gửi: 
- UBND các huyện; thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Phòng GDĐT các huyện; thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Lâm Đồng;
Để có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định và cơ sở trình UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương dự án đầu tư, triển khai trong năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị như sau:

1. Đối với UBND các huyện; thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát thiết bị giáo dục, thiết bị tối thiểu lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 hiện có của từng cơ sở giáo dục, tổng hợp, báo cáo nhu cầu cần mua sắm và số liệu trường, lớp, học sinh, giáo viên của lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9; lớp 11 và lớp 12 (đối với Trung tâm GDNN-GDTX thuộc UBND huyện, thành phố) trên địa bàn theo biểu mẫu:

+ Cấp tiểu học: Biểu số 01.

+ Cấp trung học cơ sở: Biểu số 02.

+ Cấp trung học phổ thông: Biểu số 03.

(đính kèm file excel)
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tổng hợp file, các biểu mẫu của từng cơ sở giáo dục công lập (kể cả Trung tâm GDNN-GDTX thuộc UBND huyện, thành phố). Tham mưu, trình UBND các huyện, thành phố ký, đóng dấu, gửi bản scan tổng hợp nhu cầu chung của tất cả các đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo

Tiến hành rà soát thiết bị giáo dục, thiết bị tối thiểu lớp 8, lớp 9, lớp 11 và lớp 12 hiện có; tổng hợp, báo cáo nhu cầu cần mua sắm và số liệu trường, lớp, học sinh, giáo viên theo biểu mẫu 03. Riêng các đơn vị có cấp trung học cơ sở phải tổng hợp thêm Biểu số 02.

(đính kèm file excel)
Lưu ý chung: 

+ Đối với các cơ sở giáo dục chưa có hoặc chưa xây dựng kịp phòng học bộ môn, tạm thời chưa đăng ký thiết bị tối thiểu để mua sắm trong đợt này; các loại phòng học bộ môn gồm:
a) cấp tiểu học: Âm nhạc - Mỹ thuật, Khoa học - Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ;
b) cấp trung học cơ sở: Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ;
c) cấp trung học phổ thông: Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

+ Phòng thiết bị giáo dục là bắt buộc phải được sắp xếp CSVC hiện có để bố trí tối thiểu là 01 phòng, với diện tích ≥ 48 m2.

3. Hình thức và thời gian báo cáo
- Hình thức: Gửi bản scan, có ký tên, đóng dấu về Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua Phòng Kế hoạch Tài chính (không gửi bản giấy). File mềm excel, file scan gửi qua địa chỉ email: phongkhtc.solamdong@moet.edu.vn hoặc trục liên thông dịch vụ công của Sở Giáo dục và Đào tạo (hệ thống V5) để tổng hợp (file mềm excel được nén bởi các phần mềm Winzar, Winzip…chứa tập tin các biểu mẫu tổng hợp và biểu mẫu của từng cơ sở giáo dục). 
Để tiện tổng hợp chung cho toàn ngành, đề nghị các đơn vị không chèn thêm hàng và cột trong biểu mẫu file excel.

- Thời gian: Trước ngày 26/5/2025. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc thì liên hệ đ/c Tiến, số điện thoại 0828 629 513 để được giải đáp, tháo gỡ (nếu có).

Trân trọng sự phối hợp, chỉ đạo của UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.


	GIÁM ĐỐC

  Phạm Kim Quang


(Biểu mẫu file excel được gửi qua hộp thư công vụ của UBND các huyện, thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo).
